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  A  N NHÂN DÂN                           NG   A      I         A    T NAM 

     NH   C LIÊU                                       c   p –    do –   nh    c 

  n  n s :88/2023/HS-PT 

   y 29 - 11- 2023 

                                           

NHÂN DANH 

N                                       

                              

- T                                            

          -                    Bà Nguyễn Thị Thu Hươn  

                         Bà Châu Minh Nguyệt          

              Ông Bùi Anh Tuấn     

-                   Ông Nguyễn Văn Ph i, Thư    T    n nh n   n t nh 

     i u  

-                                               tham gia phiên tòa: Ông 

Quan Tuấn   hĩ  -  i   s t vi n  

     29 th n  11 nă  2023, t i trụ sở T    n nh n   n t nh B c Liêu xét 

xử phúc thẩ    n   h i vụ  n h nh s  phúc thẩm thụ    s : 110/2023/TLPT-HS 

ngày 31 tháng 10 nă  2023   i v i bị cáo A, d      h n  cáo của bị       i 

v i   n  n h nh s  sơ thẩ  s :14/2023/HS-ST ngày 07 tháng 9 nă  2023 của 

Tòa án nhân dân huyện K, t nh B c Liêu. 

- Bị                   Họ và tên A, sinh ngày 01/01/1986 t i B c Liêu. Nơi 

 ư trú: Ấp N, xã M, huyện K, t nh B c Liêu; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm vuông; tr nh  ộ văn h   (học 

vấn): 4/12; con ông B, sinh nă  1962 và bà C, sinh nă  1962; có vợ tên D, sinh 

nă  1982; có 01 n ười con sinh nă  2009; tiền án: Không; tiền s : Ngày 

20/10/2022 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã M xử ph t về hành vi sử dụng kích 

 iện    khai thác thủy s n ph t tiền 4 000 000  ồng, ( ã nộp ph t vào ngày 

20/10/2022); bị cáo t i ngo i (có mặt). 

N ười bào chữa cho bị cáo: Ông E là Luật sư Văn ph n   uật sư E, thuộc 

Đ  n Luật sư t nh B c Liêu (có mặt);  

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ    được tóm tắ    ư s u  Vào kho ng 06 giờ ngày 16/4/2023, bị cáo A chuẩn 

bị bộ dụng cụ  í h  iện gồm bình ắ  qu  G  be 210AH,   u  en; bộ xiệt  iện 

   trong hộp nh a, cây vợt dài 1,54m một  ầu         iện kết n i v i bộ xiệt, 

 ầu còn l i hình vòng cung bằng kim lo i,     ư i b   qu nh  S u   , bị cáo  A 
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 iều khi n vỏ composite và máy nổ hiệu Honda GX390 từ nhà ấp N, xã M  ến 

cầu G, bị cáo A quẹo (rẽ) vô kênh tắt máy bắt  ầu xiệt cá. Cách thức xiệt cá bị 

cáo A ngồi trư    ũi vỏ, tay trái cầm cây dầ     bơi, t   ph i cầm cây vợt  ư  

xu n  nư c, trên cây vợt có gắn kẹp b p    kết n i v i dòng diện, trư    ũi vỏ 

có sợi      iện n i v i sợi      ồn ,  ầu      ồng th   ư i nư  ,  ầu      iện 

kết n i vào bộ xiệt, bộ xiệt  ược kết n i vào bình ắ  qu    u  en hiệu GLOBE 

210Ampe. Khi xiệt, bị cáo A bóp kẹp trên cây vợt nếu có cá, cá chết nổi lên mặt 

nư c, A dùng vợt    v t, xiệt kho ng 100m và  ược 39 con cá b n  tượng thì bị 

Công an xã M phát hiện, vào lúc 7 giờ 20 phút, ngày 16/4/2023 và tiến hành lập 

biên b n vi ph m, t m giữ tang vật gồm: 01 vỏ Composite màu xanh chiều dài 

4,8m, trên thân vỏ có dòng chữ L, phí  trư    ũi vỏ có sợi      iện   u  ỏ kết 

n i v i sợi      ồng có chiều dài 1,75m,  ã qu  sử dụng; 01 máy nổ hiệu 

HONDA GX390 có màu trắn   ỏ, có dàn cầu bằng kim lo i và chân vịt hai 

cánh, trên l c máy có chữ và s  QHTN GCBDT-1938876; 01 bình ắc quy màu 

 en, hiệu GLOBE 210Ampe, mặt trên bình có 06 nắp  ậ    u  ỏ, 2 cọc chì có 

ký hiệu (-) và (+), có in chữ và s   200Z 12V210AH,  ã qu  sử dụng; 01 bộ 

 í h  iện    trong hộp nh a trong su t, hộp nh       í h thư c 40cm x 27cm x 

14cm, bộ  í h  iện     ấu n i 03 sợi       u  ỏ và 03 sợi      iện màu xanh 

có gắn kẹp chì màu xám; trên hộp nh      03 nút   u  ỏ  ược kết n i v i 03 

sợi      iện   u  ỏ v i cây vợt   i 1,54 ,  ầu vợt hình vòng cung bằng kim 

lo i,     ư i bao quanh, trên thân vợt có thiết kế 01 kẹp bóp. Ngoài ra, trên hộp 

nh      01 nút   u  en     ấu n i v i      iện âm  ư i nư   tr n  ũi vỏ, hai 

nút vặn  iều ch nh  ườn   ộ   n   iện l n nhỏ, 01 nút   u  en  h ng giật, 01 

công tắc có vỏ nh     u  en     iều ch nh  hi  i  í h  iện t i vùn  nư c mặn, 

nư c ngọt, 01 công tắc bằng kim lo i    tắt mở nguồn  iện. 800 gram cá B ng 

tượn   ã  hết (39 con nhiều kích cỡ). 

T i B n kết luận  i    ịnh s  3241/KL-KTHS ngày 23/5/2023 của Phân 

Viện Khoa học hình s  t i Thành ph  Hồ Chí Minh kết luận: Khi kết n i bình ắc 

quy nhãn hiệu GLOBE, lo i 12V-210Ah vào bộ  í h  iện và cho các thiết bị 

ho t  ộn  th   iện áp xung quanh ở  ầu ra l n nhất     ược là 204V. V i mức 

 iện áp xung này, khi 02  iện c c (hoặ   iện c c n i dài) của kích nằm trong 

  i trườn  nư c thì có kh  năn  sẽ gây nguy h i cho thủy s n khi tiếp xúc v i 

nư c trong ph m vi giữ  h i  iện c c. 

T i B n kết luận giá trị tài s n s : 07/BKL-HĐĐGTS n    11/5/2023  ủa 

Hội  ồn   ịnh giá tài s n trong t  tụng hình s  huyện K kết luận: 800 gram cá 

b n  tượn  ( í h thư    h   nh u)  ã  hết     i     24 000  ồng. 

Tại             s  sơ      s : 14/2023/HS-S    ày 07       9  ă  

2023 c a Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Bạc Liêu quyế  định: 

Tuyên b  bị cáo A ph m tội “H y hoại nguồn lợi th y s n”. 

Căn  ứ  i m a kho n 1 Điều 242;  i m i, s kho n 1 Điều 51; kho n 3 

Điều 54; kho n 1 Điều 38 Bộ luật Hình s  nă  2015  ược sử   ổi bổ sun  nă  

2017. 
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 Xử ph t bị cáo A 04 (b n) tháng tù.Thời h n chấp hành hình ph t tù  ược 

tính k  từ ngày bị cáo bị bắt  i  hấp hành án. 

Ngoài ra, b n  n sơ thẩm còn quyết  ịnh về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền  h n      the  qu   ịnh pháp luật. 

  Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20/9/2023 bị cáo A kháng cáo xin hưởng án 

treo. T i phiên tòa phúc thẩm, bị cáo A giữ nguyên kháng cáo.  

Đ i diện Viện ki m sát nhân dân t nh B c Liêu phát bi u qu n  i m: Về 

hình thức,  ơn  h n       ủa bị cáo còn trong thời h n luật  ịnh nên cấp phúc 

thẩm chấp nhận v   ư  r  xét xử là hợp lệ. Về nội dung, bị cáo A vào ngày 

20/10/2022 có hành vi sử dụn   í h  iện    khai thác thủy s n bị xử ph t hành 

chính ph t tiền 4 000 000  ồng và tiếp tục ngày 16/4/2023 bị cáo A sử dụng bộ 

dụng cụ  í h  iện   n   h i th   thủy s n bị bắt qu  tang và tiến hành lập biên 

b n vi ph m, t m giữ tang vật. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo ph m tội “Hủy 

ho i nguồn lợi thủy s n”        ăn  ứ,  ún  n ười,  ún  tội   hi  ượng hình cấp 

sơ thẩ   ã áp dụn   ầ   ủ các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  cho bị cáo 

v   ũn  xử bị cáo mứ   n  ư i khung hình ph t; việc áp dụng hình ph t tù cho 

hưởn   n tre    i v i bị         h n   ủ c i t o giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung. Viện ki m sát  ề nghị Hội  ồng xét xử áp dụng  i m a kho n 1 Điều 355, 

Điều 356 của Bộ luật T  tụng hình s ; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

giữ nguyên b n án sơ thẩm. 

Luật sư E bào chữa cho bị cáo cho rằng:  hi  ượng hình cấp sơ thẩ   ã  p 

dụng tình tiết gi m nhẹ thành khẩn  h i b  , ăn năn h i c i; ph m tội lần  ầu 

thuộ  trường hợp ít nghiêm trọn   ượ  qu   ịnh t i  i m i, s kho n 1 Điều 51 

Bộ luật Hình s   Đề nghị cấp phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết gi m nhẹ cho bị 

cáo là ph m tội nhưn   hư      thiệt h i hoặc thiệt h i không l n, vì th c tế giá 

trị tài s n kết luận 800 gram cá b n  tượn   ã  hết     i     24 000  ồng, là 

thiệt h i không l n.  hư vậy, bị cáo có ba tình tiết gi m nhẹ, nhân thân t t,     ủ 

 iều kiện  h  hưởn   n tre  the  qu   ịnh. Luật sư  ề nghị Hội  ồng xét xử 

chấp nhận  h n      xin hưởng án treo của bị cáo.  

T i phiên tòa, bị cáo A thừa nhận toàn bộ hành vi ph m tội và xin Hội 

 ồng xét xử xem xét cho bị      ược hưởng án treo khi nói lời nói sau cùng. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ  n,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n  ã 

 ược tranh tụng t i phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như s u:  

  [1] Về hành vi, quyết  ịnh t  tụng củ  Điều tra viên, Ki m sát viên trong 

qu  tr nh  iều tra, truy t   ã th c hiện  ún  về thẩm quyền, trình t , thủ tục quy 

 ịnh của Bộ luật T  tụng hình s   Qu  tr nh  iều tra và t i phiên tòa, bị cáo 

không có khiếu n i về hành vi t  tụng củ  Điều tra viên, Ki m sát viên, nên 

hành vi t  tụng củ  Điều tra viên, Ki m sát viên th c hiện  ún  the  qu   ịnh 

pháp luật. 
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[2] Lời khai của bị cáo t i phiên tòa, phù hợp v i lời khai của bị cáo trong 

qu  tr nh  iều tra, phù hợp v i các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội 

 ồng xét xử     ủ  ơ sở kết luận: Vào ngày 16/4/2023, bị cáo A có hành vi sử 

dụng công cụ  í h  iện    khai thác thủy s n, trên tuyến sông ấp N, xã M, huyện 

K bị phát hiện t m giữ phươn  tiện cùng các tang vật có liên quan. Tuy s   ượng 

thủy s n mà bị cáo bắt  ược là 800 gram cá B n  tượn   ã  hết có giá trị  ịnh 

giá là 24.000  ồng, nhưn     trư      vào ngày 20/10/2022, bị cáo A  ã bị xử 

ph t vi ph m hành chính về hành vi sử dụng công cụ  í h  iện    khai thác thủy 

s n, ph t tiền 4 000 000  ồng, nên là trường hợp bị cáo ph m tội do  ã bị xử lý 

vi ph m hành chính mà còn tiếp tục vi ph m.  

[3] Hành vi của bị cáo A nêu trên Tòa án cấp sơ thẩ   ã xét xử về tội “Hủy 

ho i nguồn lợi thủy s n” theo qu   ịnh t i  i m a kho n 1 Điều 242 Bộ luật Hình 

s         ăn  ứ,  ún  n ười,  ún  tội. 

  hi  ượng hình cấp sơ thẩ   ã  p  ụng tình tiết gi m nhẹ thành khẩn khai 

b  , ăn năn h i c i; ph m tội lần  ầu thuộ  trường hợp ít nghiêm trọn   ược quy 

 ịnh t i  i m i, s kho n 1 Điều 51 kho n 3 Điều 54 Bộ luật Hình s  và xử ph t 

bị cáo v i mức án  ư i khung hình ph t. Luật sư  ề nghị cấp phúc thẩm áp dụng 

thêm tình tiết gi m nhẹ cho bị cáo là ph m tội nhưn   hư      thiệt h i hoặc 

thiệt h i không l n, the  qu   ịnh t i  i m h kho n 1 Điều 51 Bộ luật Hình s , 

vì giá trị 800 gram cá B ng giá trị 24 000  ồn      h n      ăn  ứ chấp nhận, 

do thiệt h i nguồn lợi thủy s n thì không th  là thiệt h i không l n, giá trị 800 

gram cá B n      i  24 000  ồng     ch      ịnh giá thủy s n thu  ược. 

[4] Xét thấy, hành vi ph m tội của bị cáo là nguy hi m cho xã hội, bị cáo 

nhận thứ   ược  h  nư c nghiêm cấm mọi h nh vi  ùn   í h  iện    khai thác 

thủy s n, vì khi khai thác thủy s n bằng bộ  í h  iện không những sẽ gây  nh 

hưởng nghiêm trọn   ến   i trườn  sinh th i  ư i nư c và các nguồn lợi thủy 

s n khác cần b o vệ, mà còn có th  gây nguy hi    ến tính m ng, sức khỏe của 

con n ười. Mặt khác, hành vi nêu trên của bị cáo còn gây bất bình trong quần 

chúng nhân dân trong tình hình hiện nay, làm mất an ninh, trật t  t i  ị  phươn  

nên cần thiết ph i xử    n hi     i v i bị        răn  e,  i    ục bị cáo chấp 

h nh n hi   qu   ịnh pháp luật củ   h  nư c và góp phần vào công tác tuyên 

truyền b o vệ nguồn lợi thủy s n, việc áp dụng hình ph t tù, nhưn   h  hưởng 

 n tre    i v i bị         h n    m b   răn  e,  i    ục và phòng ngừa chung. 

D      h n   hấp nhận  ề nghị của Luật sư b    hữa cho bị cáo mà cần chấp 

nhận như  ề nghị của Viện ki m sát giữ n u  n  n sơ thẩm là phù hợp.  

        [4] Các qu ết  ịnh  h    ủ    n  n h nh s  sơ thẩ  s : 14/2023/HS-ST 

n    07 th n  9 nă  2023  ủ  T    n nh n   n hu ện K, t nh      i u không 

bị  h n     ,  h n  n hị    hiệu     ph p  uật    từ n    hết thời h n  h n  

   ,  h n  n hị   

[5] Về án phí: Bị cáo A ph i chịu 200 000  ồng án phí hình s  phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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                                                 QUYẾ   ỊNH: 

 1. Căn  ứ  i m a kho n 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật T  tụng hình 

s ; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo A, giữ nguyên B n án hình s  sơ 

thẩm s :14/2023/HS-ST n    07 th n  9 nă  2023  ủa Tòa án nhân dân huyện 

K, t nh B c Liêu. 

2.Tuyên b  bị cáo A ph m tội “H y hoại nguồn lợi th y s n”. 

3. Căn  ứ  i m a kho n 1 Điều 242;  i m i, s kho n 1  iều 51; kho n 3 

Điều 54; kho n 1 Điều 38 Bộ luật Hình s  nă  2015  ược sử   ổi bổ sun  nă  

2017. 

 Xử ph t bị cáo A 04 (b n) tháng tù. 

Thời h n chấp hành hình ph t tù  ược tính k  từ ngày bị cáo bị bắt  i 

chấp hành án. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật T  tụng hình s ; Nghị 

quyết 326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 qu   ịnh về mức thu, miễn, gi m, 

thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo A ph i nộp 200.000  ồng (h i tră  n hìn  ồng) án phí hình s  

phúc thẩm. 

5. Các quyết  ịnh khác của B n án hình s  sơ thẩm s  14/2023/HS-ST 

n    07 th n  9 nă  2023  ủa Tòa án nhân dân huyện K, t nh B c Liêu không 

bị kháng cáo, kháng nghị  ã có hiệu l c pháp luật k  từ ngày hết thời h n kháng 

cáo, kháng nghị.  

B n án hình s  phúc thẩm có hiệu l c pháp luật k  từ ngày tuyên án. 

Nơ    ận: 
- TAND cấp cao t i TPHCM; 

- VKSND t nh B c Liêu; 

- Phòng hồ sơ n hiệp vụ CA t nh B c Liêu; 

- TAND huyện K; 

- VKSND huyện K; 

- CQĐT CA huyện K;   

- CQ Thi hành án Hình s  CA. H. K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- Sở Tư ph p t nh B c Liêu;   

- Bị cáo;                             

-  ưu: HS, THCTP  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị   u  ương 

 


